	PHỤ LỤC I 

	Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 tỉnh Đồng Nai
(kèm theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên công trình
	Huyện
	xã, phường, thị trấn
	Diện tích kế hoạch
	Diện tich thu hồi
	Cơ sở pháp lý

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương 
	 
	 
	 

	1
	Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa
	Biên Hòa
	Bửu Long
	            0,20 
	            0,20 
	Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án.

Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

	2
	Trường tiểu học Long Bình 1
	Biên Hòa
	Long Bình
	            2,17 
	            0,03 
	Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Văn bản số 5133/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án.

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc.

	3
	Trường Mầm non ấp Vườn Dừa
	Biên Hòa
	Phước Tân
	            0,56 
	            0,06 
	Quyết định số 4385/QĐ-UBND  ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa.

Bổ sung thêm diện tích thu hồi.

	4
	Trường THCS Tân Hạnh 
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	            1,50 
	            0,02 
	Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Văn bản số 9405/UBND-ĐT ngày 31/7/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận công tác bồi thường dự án. 

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc.

	5
	Trường Mầm non Tân Hạnh 2
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	            0,85 
	            0,03 
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 24/8/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

Văn bản số 2156/UBND-ĐT ngày 27/02/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất (bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc).

	6
	Trường THCS Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	            1,60 
	            0,02 
	Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất (Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc).

	7
	Trường Mầm non Tân Vạn
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	            0,65 
	            0,65 
	Nghị quyết 102/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.
Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

	8
	Nhà văn hóa ấp Bảo Thị
	Xuân Lộc
	Xuân Định
	            0,22 
	            0,22 
	Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc cấp kinh phí cho xã Xuân Định.

	9
	Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	            5,00 
	            5,00 
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	10
	Sân bóng đá (kết hợp khu thể thao)
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	            1,70 
	            1,70 
	Quyết định số 4219/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	11
	Nâng cấp, mở rộng trường THCS Lê Quý Đôn
	Vĩnh Cửu
	Thị trấn Vĩnh An
	            0,91 
	            0,91 
	Quyết định 4194A/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	 b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải
	 
	 
	 

	12
	Tuyến đường đồi bà Dòng đi khu chăn nuôi tập trung Đồi Quân về Đồi Nam 
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	            4,72 
	            4,72 
	Văn bản số 14174/UBND-TNMT ngày 18/11/2020 của UBND huyện Trảng Bom về việc cam kết bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đăng ký thu hồi đất năm 2021.

	13
	Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1)
	Biên Hòa
	Các phường
	          12,00 
	            0,30 
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.
Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa.

	14
	Nâng cấp, mở  rộng đường vào Trường THPT Nam Hà
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	            0,11 
	            0,11 
	Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về chủ trương đầu tư.
Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	15
	Đường Đỗ Văn Thi (mở rộng đoạn 1)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	            2,75 
	            0,04 
	Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh  về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án.

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc

	16
	Xây dựng cầu vàm Cái Sứt trên Hương lộ 2 nối dài
	Biên Hòa
	Long Hưng;
Tam Phước
	            3,87 
	            0,37 
	Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Đồng Nai.

Thông báo số 970/SKHĐT-TĐ ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

Bổ sung diện tích thu hồi do đo đạc bản đồ.

	17
	Đường dây 4 mạch từ trạm biến áp 220 kV Tam Phước đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 2 mạch Long Bình - Long Thành
	Biên Hòa
	Phước Tân
	            0,14 
	            0,07 
	Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	18
	Trạm BA 220 kV Tam Phước và đường dây đấu nối
	Biên Hòa
	Phước Tân
	            5,95 
	            1,65 
	Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Văn bản số 157/SCT-ĐN ngày 19/01/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2025. 

Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Bổ sung diện tích thu hồi theo bản vẽ mới

	19
	Đường dây 220 kv TBA 500 kv Long Thành - Công nghệ cao
	Biên Hòa
	Tam Phước
	            3,00 
	            0,30 
	Văn bản số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh hướng tuyến.

	20
	Đường vào Trường THCS Lê Quang Định (HT)
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	            0,42 
	            0,01 
	Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 1338/QĐ-UBND và số 1339/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án.
Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (điều chỉnh). 

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh  về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc.

	21
	Đường vào Trường Tiểu học Tân Tiến A
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	            0,47 
	            0,02 
	Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019. Bổ sung diện tích do sai số đo đạc.

	22
	Đường Lưu Văn Viết
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	            0,88 
	            0,18 
	Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 2685/QĐ-UBND và số 2717/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 và ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án.

Nghị quyết số 144//NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc.

	23
	Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	            0,07 
	            0,07 
	Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

	24
	Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa
	Biên Hòa
	Thống Nhất;       Hiệp Hòa
	          33,39 
	            2,80 
	Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hòa. Bổ sung diện tích do sai số đo đạc.

	25
	Thủy điện Phú Tân 2
	Định Quán
	Phú Tân; 
Thanh Sơn;
Phú Vinh
	         100,20 
	         100,20 
	Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

Văn bản số 12415/UBND-KTN ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh ý kiến đối với việc điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Phú Tân 2.

	26
	Đường dây 110 kV đấu nối Nhà máy điện Phú Tân 2
	Định Quán
	Phú Vinh
	            0,80 
	            0,80 
	Văn bản 12254/UBND-KTN ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Thủy điện Phú Tân 2.

	27
	TBA 220 kV Định Quán và đường dây đấu nối
	Định Quán
	Phú Vinh
	            5,00 
	            5,00 
	Văn bản số 8756/UBND-KTN ngày 21/7/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	28
	ĐZ 220 kV mạch hai Sông Mây - Bảo Lộc
	Định Quán
	Phú Tân;
Phú Vinh;
 Thị trấn Định Quán; Ngọc Định;
Phú Ngọc;
La Ngà;
 Túc Trưng;
 Phú Cường
	            1,83 
	            1,83 
	Văn bản số 1613/UBND-CNN ngày 15/02/2019 UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	29
	Trạm 220 kV Long Khánh
	Long Khánh
	Hàng Gòn
	            0,81 
	            0,81 
	Văn bản số 4399/SCT-KH ngày 23/9/2020 của Sở Công Thương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của ngàng Công Thương. Văn bản số 12121/UBND-KTN ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	30
	Trạm biến áp 110 kV KCN Long Khánh và hướng tuyến đường dây đấu nối
	Long Khánh
	Suối Tre
	            0,56 
	            0,56 
	Văn bản số 9245/UBND-KTN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp.

	31
	Đầu tư, mở rộng đường 21/4 và hệ thống cây xanh cách ly
	Long Khánh
	Suối Tre
	            2,56 
	            2,56 
	Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Long Khánh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công  năm 2020 (đợt 1).
Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND thành phố Long Khánh về chủ trương đầu tư.

	32
	TBA 110 kV Bàu Cạn và hướng tuyến đường dây đấu nối
	Long Thành
	Long Phước; 
 Phước Thái; 
Tân Hiệp
	            0,53 
	            0,53 
	Văn bản số 8079/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp Bàu Cạn và hướng tuyến đường dây đấu nối.

	33
	Đường dây 220 kV đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 TBP 500 kV Long Thành
	Long Thành
	Tam An
	            4,00 
	            4,00 
	Văn bản số 9419/UBND-KTN ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí.

	34
	Đường dây 220 kV TBM 500 kV Long Thành - Công nghệ cao
	Long Thành
	Tam An; 
 Lộc An;
 Long Đức;
 An Phước
	            3,00 
	            3,00 
	Văn bản số 01/UBND-KTN ngày 02/1/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí.

	35
	Đường Phan Bội Châu
	Long Thành
	Thị trấn Long Thành
	            0,97 
	            0,97 
	Văn bản số 9074/UBND-KT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Long Thành về việc đầu tư các tuyến đường kết nối hạ tầng dự án và hạ tầng chung khu vực của Công ty TNHH Nam Long - Long Thành.

	36
	Đường Chu Văn An
	Long Thành
	Thị trấn Long Thành
	            1,00 
	            1,00 
	Văn bản số 9074/UBND-KT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Long Thành về việc đầu tư các tuyến đường kết nối hạ tầng dự án và hạ tầng chung khu vực của Công ty TNHH Nam Long - Long Thành.

	37
	Đường Cách mạng Tháng 8 (giai đoạn 1)
	Long Thành
	Thị trấn Long Thành
	            0,30 
	            0,30 
	Văn bản số 9074/UBND-KT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Long Thành về việc đầu tư các tuyến đường kết nối hạ tầng dự án và hạ tầng chung khu vực của Công ty TNHH Nam Long - Long Thành.

	38
	Đường Đinh Bộ Lĩnh (giai đoạn 1)
	Long Thành
	Thị trấn Long Thành
	            0,31 
	            0,31 
	Văn bản số 9074/UBND-KT ngày 11/10/2019 của UBND huyện Long Thành về việc đầu tư các tuyến đường kết nối hạ tầng dự án và hạ tầng chung khu vực của Công ty TNHH Nam Long - Long Thành.

	39
	Hệ thống thoát nước và đấu nối đường vào trạm và đường dây cấp điện tự dùng 22 kV
	Long Thành
	Lộc An
	            0,80 
	            0,80 
	Văn bản số 12197/UBND-KTN ngày  14/12/2016 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến.

	40
	TBA 220 kV An Phước
	Long Thành
	Thị trấn Long Thành
	            0,47 
	            0,47 
	Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các dự án thu hồi đất (bổ sung diện tích thu hồi).

Báo cáo số 11274/BC-SPMB ngày 5/10/2020 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư công các công trình điện cao thế trên địa bàn huyện Long Thành.

	41
	Lộ ra 110 kV trạm 220 kV An Phước
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	            0,14 
	            0,14 
	Văn bản số 1214/UBND-CNN ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	42
	Trạm 220 kV KCN Nhơn Trạch và đường dây đấu nối
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	            4,50 
	            4,50 
	Văn bản số 13032/UBND-KTN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	43
	Bến thủy nội địa tại xã Phú Thạnh
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	            4,50 
	            4,50 
	Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng bến thủy nội địa tại xã Phú Thạnh.

	44
	Xuất tuyến TBA 220 kV thành phố Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh;
 Vĩnh Thanh
	            0,13 
	            0,13 
	Văn bản số 15045/UBND-CNN ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	45
	Đường dây 500 kV  nhà máy điện Nhơn Trạch 4 rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	            1,20 
	            1,20 
	Văn bản số 9418/UBND-KTN ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	46
	DZ 220 kV đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500 kV Long Thành
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh;
Vĩnh Thanh;
 Phước An;
 Hiệp Phước;
 Long Tân;
Phú Thạnh;
 Phú Hội;
 Phước Thiền
	            4,00 
	            4,00 
	Văn bản số 9419/UBND-KTN ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.

	47
	Đường Tà Lài mở rộng (đoạn từ Km13 đến cầu Tà Lài)
	Tân Phú
	Phú Lập;
Tà Lài
	          11,38 
	            6,61 
	Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Tân Phú về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng đường và xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tà Lài.
Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Tân Phú về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Tân Phú về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tân Phú.

	48
	Trạm biến áp 110 kV Núi Tượng và hướng tuyến đường dây đấu nối
	Tân Phú
	Phú Thịnh;
Phú Lộc;
Thị trấn Tân Phú
	            0,76 
	            0,76 
	Văn bản số 8364/UBND-KTN ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV Núi Tượng và hướng tuyến đường dây đấu nối.

	49
	Đường Hùng Vương đoạn cuối 
	Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	            5,10 
	            4,85 
	Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Tân Phú về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường nội thị trấn Tân Phú.

Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND huyện Tân Phú ngày 19/8/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tân Phú.

	50
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi huyện Đăng Hà tỉnh Bình Phước
	Tân Phú
	Đắc Lua
	          40,74 
	          28,65 
	Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Tân Phú về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tân Phú

Tờ trình số 14250/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về nội dung giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2021.

	51
	Đường dây ĐZ 220 kV mạch hai Sông Mây - Bảo Lộc
	Thống Nhất
	Các xã 
	            0,74 
	            0,74 
	Văn bản số 1613/UBND-CNN ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến. 

Văn bản số 4399/SCT-KH ngày 23/9/2020 của Sở Công Thương về việc lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021.

	52
	Cải tạo đường dây 110 kv TBA 220 kv Trị An - Kiệm Tân
	Thống Nhất
	  Gia Tân 1;
 Gia Tân 2
	            0,02 
	            0,02 
	Văn bản số 4897/UBND-KNT ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và phương án cải tạo công trình Cải tạo đường dây 110kV TBA 220 kV TĐ Trị An - TBA Kiệm Tân,

	53
	Đường và cầu tại ấp Tân Bắc
	Trảng Bom
	Bình Minh
	            1,26 
	            0,08 
	Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh  về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng đường và cầu tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Xây dựng đường và cầu tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

	54
	Mạch 2 đường dây 220 kv Bảo Lộc - Sông Mây
	Trảng Bom
	Bắc Sơn;
 Bình Minh;
 Sông Trầu
Tây Hòa;
 Sông Thao;
Hưng Thịnh;
Trung Hòa; 
Đông Hòa
	            0,47 
	            0,47 
	Văn bản số 1613/UBND-CNN ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến.

Văn bản số 4399/SCT-KH ngày 23/9/2020 của Sở Công Thương về việc lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021.
Văn bản 12188/SPMB-PDB ngày 27/10/2020 của Ban Quản lý dự án các công trình Miền Nam về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2021 công trình mạch 2 đường dây 220 kV Bảo Lộc - Sông Mây đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	55
	Đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	            0,50 
	            0,02 
	Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh  về việc thỏa thuận hướng tuyến công trình Đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước.

Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 200 kV Sông Mây - Tam Phước.

Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất (bổ sung diện tích đất thu hồi).

	56
	Cải tạo đường dây 110 kV TBA 200 kV TĐ Trị An - TBA Kiệm Tân
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	            0,04 
	            0,04 
	Văn bản số 4897/UBND-KTN ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến dây và phương án Cải tạo đường dây 110 kV TBA 200kv TĐ Trị An - TBA Kiệm Tân.

Quyết định số 857/QĐ-EVN SPC ngày 15/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam  về việc phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

	57
	Kênh cấp 2 nội đồng hồ Gia Măng
	Xuân Lộc
	Lang Minh;
 Xuân Hiệp;
Xuân Tâm
	            6,60 
	            6,60 
	Tờ trình số 257 TTr/UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

	58
	Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát) bổ sung
	Xuân Lộc
	Suối Cát;
Xuân Hiệp
	            2,60 
	            0,02 
	Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất.  

Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai. 
Bổ sung thêm diện tích thu hồi do điều chỉnh quy hoạch.
Tờ trình số 14250/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về nội dung giao kế hoạch đẩu tư công năm 2021,

	59
	Đường Phước Bình - xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	            3,30 
	            1,75 
	Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường Phước Bình, xã Xuân Thọ.

Tờ trình số 257 TTr/UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND huyện Xuân Lộc

	60
	Đường Làng dân tộc Chơro Xuân Phú
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	            4,13 
	            3,06 
	Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú.

Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021

	61
	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	            5,50 
	            2,50 
	Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Thọ Chánh - Thọ Tân, xã Xuân Thọ (từ Km0+00 đến Km1+200),

Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021

	62
	Nâng cấp, mở rộng đường Thành Công, ấp Trung Nghĩa
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	            2,10 
	            0,46 
	Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Thành Công, xã Xuân Trường.

Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021

	63
	Đường nội đồng Giáo Tùng
	Vĩnh Cửu
	 Bình Lợi
	            0,65 
	            0,65 
	Quyết định  số 4237/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư.

Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	64
	Đường nội đồng Bình Ninh
	Vĩnh Cửu
	 Bình Lợi
	            0,67 
	            0,67 
	Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư. 
Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	65
	Đường nội đồng Cây Gõ
	Vĩnh Cửu
	 Bình Lợi
	            0,45 
	            0,45 
	Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư.
Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	66
	Mở rộng đường Cây Gõ
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	            0,50 
	            0,50 
	Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư.
Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	67
	Hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp Thiện Tân (giai đoạn 2) từ hạ lưu ra suối Rạch Đông
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	            0,80 
	            0,80 
	Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Huyện quản lý.

	68
	Cải tạo đường dây 110 kV từ TBA 220 kV thủy điện Trị An - TBA Kiệm Tân
	Vĩnh Cửu
	Trị An;
Thị trấn Vĩnh An
	            0,26 
	            0,26 
	Công văn số 4897/UBND-KTN ngay 29/4/2020 UBND tinh về việc thỏa thuận hướng tuyến và phương án cải tạo đường dây và trạm; Quyết định 857/QĐ-EVN SPC ngày 15/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

	69
	Mở rộng nhà máy thủy điện Trị An (Khu vực tạm sử dụng)
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	          92,23 
	          92,23 
	Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	70
	Cầu Bạch Đằng và đường đấu nối đến Hương Lộ 7
	 Vĩnh Cửu 
	 Bình Lợi
	            1,06 
	            0,92 
	Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Văn bản số 330/CV-BCS-UBND ngày 17/7/2020 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi BTV Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cầu Bạch Đằng 2 nối 02 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

	 c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	 
	 
	 

	71
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	            1,52 
	            0,22 
	Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình.

Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất (bổ sung diện tích thu hồi do đo đạc bản đồ).

	72
	Hạ tầng khu tái định cư 11 ha
	Biên Hòa
	Bửu Long
	11,4
	11,4
	Quyết định 3904/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch và dân cư Bửu Long tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.
Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

Nghị quyết số 102/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND thành phố Biên Hòa sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

	73
	Khu tái định cư
	Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	          15,00 
	          15,00 
	 Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Tân Phú về Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 huyện Tân Phú.

Văn bản số 12083/UBND-KTNS ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc tạm ứng vốn từ quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện dự án khu tái định cư 15 ha tại huyện tân Phú.

	d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	 
	 
	 

	74
	Hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,30 ha
	Biên Hòa
	Bửu Long
	            6,30 
	            6,30 
	Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm.

	75
	Khu dân cư tạo vốn số 3 (phục vụ dự án đường từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K)
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
 Tân Vạn
	          40,88 
	            0,88 
	Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc thông qua danh mục các dự án thu thu hồi đất.
Bổ sung diện tích thu hồi do đo đạc bản đồ.

	76
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	            0,17 
	            0,02 
	Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư. 

Bổ sung diện tích thu hồi do đo đạc bản đồ

	77
	Khu Dân cư Long Phước (Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phát Lợi)
	Long Thành
	Long Phước
	            3,80 
	            3,80 
	Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	78
	Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước (Công ty TNHH Sản xuất Phích nước Hoàng Long)
	Long Thành
	Long Phước
	            2,33 
	            2,33 
	Quyết định số 4207/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh  về chủ trương đầu tư.

	79
	Khu dân cư Bàu Cạn (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi)
	Long Thành
	Bàu Cạn
	            2,32 
	            2,32 
	Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	80
	Khu dân cư tại xã Long Đức
	Long Thành
	Long Đức
	            0,79 
	            0,79 
	Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	81
	Khu dân cư Vi Như
	Long Thành
	Long Phước
	            1,05 
	            1,05 
	Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

	82
	Khu dân cư Tâm Khánh Land
	Long Thành
	Phước Bình
	            1,16 
	            1,16 
	Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	83
	Khu dân cư Bình Khiết
	Long Thành
	Phước Bình
	            1,95 
	            1,95 
	Quyết định  số 3817/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	84
	Khu dân cư Điền Tâm Thịnh
	Long Thành
	Phước Bình
	            1,09 
	            1,09 
	Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

	85
	Khu dân cư Phước Bình INVEST
	Long Thành
	Phước Bình
	            2,68 
	            2,68 
	Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

	86
	Khu đô thị du lịch sinh thái (Công ty Golf Long Thành)
	Long Thành
	Tam An
	          70,18 
	          70,18 
	Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3135/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

	87
	Khu dân cư Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	         201,45 
	         201,45 
	Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 
Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án khu dân cư tại xã Phú Hữu.

	88
	Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch
	Thống Nhất
	Quang Trung
	          13,67 
	          13,67 
	Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

	89
	Khu dân cư Điền Phước
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	          95,20 
	          95,20 
	Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.


